
Số 
TT

Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường trú CCCD
Ngày cấp 

CCCD 
Nơi cấp CCCD Cơ sở đào tạo 

Hệ đào 
tạo 

Trình độ chuyên môn Môn thi sát hạch Lĩnh vực cấp CCHN Hạng

1 Lê Quốc Anh 17/12/1981
C7 Pandora, 53 Triều Khúc, 
Phường Thanh Liệt, Hà Nội

008081000044 29/7/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Đại học Kiến trúc Hà 

Nội (2006)
Chính quy Kiến trúc sư Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng I

2 Nguyễn Cảnh Tài 20/5/1979
Khối 4, phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An
040079004202 22/4/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Đại học xây dựng Hà 
Nội (2002)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

3 Ngô Phú Nho 20/10/1974
Khối Trung Hợp, phường 
Trường Vinh, Nghệ An

040074004311 12/9/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Đại học xây dựng Hà 

Nội (1998)
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

4 Cao Mạnh Hà 21/06/1993
Xóm Tân Minh, xã Diễn 
Phúc, huyện Diễn Châu, 

Nghệ An
040093027590 03/05/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Đại học Thuỷ Lợi 
(2018)

Chính quy
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

5 Nguyễn Văn Ánh 20/04/1982
Khối Thái Bình, phường 

Vinh Lộc, Nghệ An
040082032981 10/05/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Đại học Thuỷ Lợi 
(2011)

Vừa học 
vừa làm

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình

Giám sát công trình 
NN&PTNT

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Thủy lợi

I

6 Lưu Đức Trà 08/02/1982
Xóm 7, xã Hưng Nguyên, 

Nghệ An
040082023604 17/05/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Đại học xây dựng (2013)
Vừa học 
vừa làm

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Dân dụng; Hạ tầng kỹ thuật

III

7 Phạm Ngọc Khánh 07/10/1986
Khối 16, phường Vinh Lộc, 

Nghệ An
040086013756 10/5/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Đại học Xây dựng 
(2011)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường
Thiết kế xây dựng công trình 

cầu - hầm
Thiết kế xây dựng công trình: 

Cầu đường bộ 
II

Thiết kế xây dựng công trình 
đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình: 
Đường bộ 

III

8 Đinh Lê Thông 05/6/1978
Tdp số 11, Phường Phú 

Diễn, Hà Nội
042078000023 25/4/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Đại học Giao thông vận 
tải (2001)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng I

9 Hồ Đức Sơn 31/8/1982
Nhà số 08, ngõ 43, đường 
Tuệ Tĩnh, Khối Yên Hoà, 

phường Vinh Phú, Nghệ An
040082005105 22/4/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Đại học xây dựng (2008) Chính quy Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng Thiết kế quy hoạch xây dựng I

10 Phan Văn Minh 21/4/1984
Xóm Phúc Lộc, phường 

Vinh Lộc, Nghệ An 
040084020272 23/4/2024

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Đại học giao thông vận 
tải (2008)

Chính quy
Kỹ sư tự động hoá thiết 

kế cầu đường, ngành 
xây dựng cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình 
đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình: 
Đường bộ

III

11 Hồ Thanh Long 18/12/1990

Số nhà 12, Ngõ 05, Đường 
Nguyễn Kiệm, khối 8, 

phường Trường Vinh, Nghệ 
An

040090004589 11/04/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
Đại học Xây dựng 

(2013)
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế Kết cấu công trình 
Thiết kế kết cấu công trình: Dân 

dụng
III

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Dân dụng

III

12 Nguyễn Văn Ánh 19/05/1983
Khối 5, phường Trường 

Vinh, Nghệ An
040083035395 19/02/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Đại học Xây dựng 
(2009)

Chính quy Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng Thiết kế quy hoạch xây dựng III

13 Phạm Đức Hòa 01/03/1986
Khối Trung Đô 12, phường 

Trường Vinh, Nghệ An
040086025311 17/02/2023

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Học viện Kỹ thuật Quân 
sự (2009)

Chính quy Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

14 Nguyễn Minh Thùy 30/03/1985
Khối 2, phường Trường 

Vinh, Nghệ An
040085005999 17/03/2025 Bộ Công an Đại học Vinh (2019) Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế Kết cấu công trình 
Thiết kế kết cấu công trình: Dân 

dụng
III

UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ XÂY DỰNG

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 11 NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-SXD ngày          /   8  /2025 của Sở Xây dựng Nghệ An )
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